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A. Kiểm tra đọc - hiểu (5 điểm) 
Đọc bài sau:
SUẤT CƠM PHẦN BÀ
Một tối cuối đông, tôi thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng. Tôi liền dừng xe mua một bắp. Khi ăn gần hết thì thấy hai cậu bé xách liễn cơm chạy ào tới hỏi: “Bà ơi, bà đói lắm phải không?”. Bà cụ cười: “Bà quạt ngô thì đói làm sao được. Hai đứa ăn cả chưa?” - “Chúng cháu ăn rồi. Ăn nhiều thịt lắm. Mẹ cho chúng cháu ăn chán thì thôi”. Bà cụ quát yêu: “Giấu đầu hở đuôi. Mấy mẹ con ăn rau để bà ăn thịt. Bà nuốt sao nổi.” Bà xới lưng bát cơm, nhai nuốt nhệu nhạo với mấy cọng rau. Rồi bà xới một bát cơm đầy, đặt lên một miếng thịt nạc đưa cho đứa  nhỏ, còn ít cơm cho đứa anh. Đứa lớn vừa nhận vừa mếu máo: “Sao bà ăn ít thế? Bà ốm hả bà?”. Bà cụ cười như khóc: “Bà bán hàng quà thì bà ăn quà chứ bà chịu đói à?” Tôi đứng vụt lên, thấy mặt buốt lạnh mới hay là mình cũng đã khóc.
                                                                Nguyễn Khải
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Những câu nói nào trong bài thể hiện sự quan tâm của cháu đối với bà? 
a. Bà ơi, cháu thương bà lắm.
b. Bà ơi, bà đói lắm phải không?
c. Sao bà ăn ít thế? Bà ốm hả bà?
d. Bà không ăn nữa ạ?
Câu 2. Bà cụ chọn ăn những gì trong suất cơm của mình? 
a. Lưng bát cơm với mấy cọng rau.
b. Một bát cơm đầy với một miếng thịt nạc to.
c. Phần cơm còn lại trong liễn sau khi hai đứa cháu đã ăn xong.
d. Một bát cơm với đầy rau và thịt.
Câu 3. Vì sao bà cụ không ăn hết suất cơm khi hai đứa cháu mang đến?
a. Vì bà cụ đã ăn quà rồi.
b. Vì bà bị ốm.
c. Vì bà muốn nhường cho hai cháu.
d. Vì bà không muốn ăn.
Câu 4. Vì sao tác giả đã khóc? 
a. Vì trời buốt lạnh.
b. Vì thấy tội nghiệp cho bà cụ già.
c. Vì cảm động trước tình cảm ba bà cháu dành cho nhau.
d. Vì thương bà cụ.
Câu 5. Qua câu chuyện của ba bà cháu, em học được điều gì? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6. Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì? 
          Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
a) Để báo hiệu lời nói trực tiếp 
b) Để báo hiệu phần giải thích
c) Để báo hiệu phần liệt kê
Câu 7.a) Tìm 2 từ chỉ hoạt động ở trường: ....................................................
          b) Đặt 1 câu có từ chỉ hoạt động tìm được ở phần a. 
……………………………………………………………………………………
Câu 8. Viết tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh: 
     - Tiếng gió rừng vi vu như………….................................................................
     - Con chuồn chuồn nhỏ, thon dài và đỏ như…………………...........................

B. Kiểm tra viết  (5 điểm) 
      Em hãy viết đoạn văn tả một đồ vật mà em yêu thích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 -2024 - MÔN: TIẾNG VIỆT 3 
                                                                            
A . Kiểm tra đọc - hiểu
	Câu 1: b, c (0,5 điểm)	Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm		
Câu 2: a (0,5 điểm)
	Câu 3: c (0,5 điểm)			
Câu 4: c (0,5 điểm)
	Câu 5: (1 điểm) 
	 (Gợi ý: Phải biết yêu thương những người thân trong gia đình.)
	Câu 6: b (0,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]	Câu 7: (1 điểm) 
a) Tìm đúng mỗi từ cho 0,25 điểm
b) Đặt câu đúng yêu cầu cho 0,5 điểm
          Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh: (0,5 điểm)
            - Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
            - Con chuồn chuồn nhỏ, thon dài và đỏ như quả ớt.

B. Kiểm tra viết  (5 điểm) 
Câu mở đoạn: Giới thiệu được đồ vật mà em định tả  (1đ)
Nội dung: Nêu được đặc điểm hình dáng, kích thước, màu sắc; Các bộ phận của đồ vật; Công dụng của đồ vật ......(3đ)
Câu kết đoạn: Nêu được tình cảm của em với đồ vật đó  (1đ)
















